NGÂN HÀNG CÂU HỎI

BÀI 16: THỰC HÀNH: CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

I. CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN


Nhận Biết

Câu 1: Dạng hướng động nào dưới đây chỉ có ở một số loài thực vật ?

   A. Hướng trọng lực B. Hướng nước   C. Hướng sáng  D. Hướng tiếp xúc
Câu 2: Hướng tiếp xúc có ở loài cây nào dưới đây ?

   A. Roi         B. Cam       C. Nho         D. Táo

Câu 3: Bộ phận nào dưới đây của thực vật có hướng sáng âm ?

   A. Cành       B. Rễ            C. Lá           D. Ngọn

Câu 4: Khi đặt cây ở cửa sổ, cây thường phát triển hướng ra phía ngoài cửa sổ. Hiện tượng này phản ánh dạng hướng động nào ở thực vật ?

   A. Hướng nước    B. Hướng tiếp xúc  C. Hướng trọng lực  D. Hướng sáng
Câu 5: Hướng đất là tên gọi khác của

   A. hướng nước.   B. hướng trọng lực.  C. hướng hoá.  D. hướng sáng âm.

Câu 6: Tác nhân nào dưới đây thường chỉ gây ra hướng động dương mà không gây ra hướng động âm ?

   A. Nước      B. Trọng lực     C. Ánh sáng.       D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 7: Khi nói về hướng động của thực vật, nhận định nào dưới đây là đúng ?

   A. Rễ cây có hướng sáng âm              B. Ngọn cây có hướng nước âm
   C. Ngọn cây có hướng trọng lực dươn  D. Rễ cây có hướng trọng lực âm

Câu 8: Hướng tiếp xúc không có ở loài cây nào dưới đây ?

   A. Mồng tơi  B. Xương rồng   C. Mướp đắng   D. Gấc

Câu 9: Tác nhân nào dưới đây có thể gây ra hướng hóa ở thực vật ?

 A. Muối phôtphat                        B. Trọng lực    

C. Sự tiếp xúc              D. Ánh sáng

Câu 10. Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là xảy ra

A. nhanh, dễ nhận thấy           B. chậm, khó nhận thấy

C. nhanh, khó nhận thấy          D. chậm, dễ nhận thấy


 Thông hiểu

Câu 11. Sự uốn cong ở cây là do sự sinh trưởng

A. không đều của hai phía cơ quan, trong đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.

B. đều của hai phía cơ quan, trong đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.

C. không đều của hai phía cơ quan, trong đó các tế bào tại phía được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.

D. không đều của hai phía cơ quan, trong đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng chậm hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.

Câu 12. Thân và rễ của cây có kiểu hướng động nào dưới đây?

A. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực dương.

B. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.

C. Thân hướng sáng âm và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực âm.

D. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.

Câu 13 Hãy sắp xếp các hình a, b, c, d tương ứng với các kiểu hướng động sau:

 (1) hướng trọng lực dương
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(3) hướng trọng lực âm 
(4) hướng tiếp xúc

Phương án trả lời đúng là

A. a – 1 ; b – 3 ; c – 2 ; d – 4

B. a – 2 ; b – 1 ; c – 3 ; d – 4

C. a – 1 ; b – 2 ; c – 3 ; d – 4

D. a – 2 ; b – 3 ; c – 1 ; d – 4

 Vận dụng

Câu 14: Trình tự nào sau đây đúng với các bước bố trí thí nghiệm hướng tiếp xúc ở thực vật?

1- Trồng hai cây thân leo bầu hoặc bí vào hai chậu cây được đánh số 1 và 2 có chứa đất ẩm.

 2- Để nguyên chậu 1 và cắm vào giữa chậu 2 một giá thể

 3- Đặt 2 chậu ở nơi có đủ ánh sáng và tưới nước đều đặn hằng ngày trong khoảng thời gian 1 đến 3 tuần.

 4- Quan sát thí nghiệm.

A.1,2,3,4                 B. 2,3,4,1          C. 2,3,4,1              D. 4,2,3,1
II. CÂU HỎI ĐÚNG - SAI
Câu 15: Nhận định nào sau đây đúng hay sai về cảm ứng ở thực vật. 
a. Luôn liên quan đến đến sinh trưởng.

b. Dễ nhận biết bằng mắt thường trong thời gian ngắn

c. Tận dụng tối đa nguồn sống như nước, ánh sáng, dinh dưỡng khoáng,...

d. Có thể giúp thực vật thích ứng tốt hơn với những biến đổi thường xuyên của môi trường sống.
Hướng dẫn giải

a.  Biết ( Sai. Có thể liên quan đến sinh trưởng hoặc không liên quan đến sinh trưởng của tế bào.

b.  Biết ( Sai. Khó nhận biết bằng mắt thường trong thời gian ngắn

c. Hiểu ( Đúng.
d. Hiểu ( Đúng.
Câu 16:Dựa vào hình ảnh minh họa và kiến thức về cảm ứng ở thực vật. Mỗi nhận định dưới đây đúng hay sai
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a.  Hình (a) ngọn cây không có hiện tượng hướng về phía sáng. 
b. Hình (b) ngọn cây có hiện tượng hướng về phía sáng. 
c. Thí nghiệm này để chứng minh cho tính hướng sáng dương của ngọn. 
d. Thí nghiệm này để chứng minh cho tính hướng đất dương của rễ. 
Hướng dẫn giải

a.  Biết ( Sai. Do ánh sáng tác động đồng đều lên ngọn cây
b.  Biết ( Đúng.
c. Hiểu ( Đúng.
d. Hiểu ( Sai. thí nghiệm chứng minh tính hướng sáng
Câu 17: Dựa vào hình ảnh minh họa và kiến thức về cảm ứng ở thực vật. Mỗi nhận định dưới đây đúng hay sai
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a. Thí nghiệm chỉ chứng minh cho tính hướng trọng lực của cây. 
b. Hiện tượng hướng trọng lực được giải thích: auxin sẽ tích lũy với nồng độ lớn ở nửa dưới mô phân sinh rễ. Tại đây auxin ức chế sự kéo dãn của các tế bào, làm cho các tế bào ở nửa dưới có độ kéo dãn nhỏ hơn rất nhiều so với các tế bào ở nửa trên mô phân sinh. Các tế bào ở nửa trên mô phân sinh kéo dãn nhiều hơn, cùng với việc phân chia liên tục là nguyên nhân làm cho rễ mọc dài ra hướng xuống đất. 
c. Hướng trọng dương: Rễ hướng về phía trọng lực. 
d. Hướng trọng lực âm: ngọn, thân  hướng theo chiều trọng lực. 
Hướng dẫn giải

a.  Biết ( Sai. Thí nghiệm chứng minh cho tính hướng trọng lực và hướng sáng của cây

b. Hiểu ( Đúng.
c. Biết ( Đúng.
d. Biết ( Sai. Ngọn, thân  hướng ngược chiều trọng lực.
Câu 18: Một học sinh đưa thắc mắc “Tại sao trong quy trình làm rau mầm, người ta thường che tối khoảng 2 - 3 ngày đầu khi hạt mới nảy mầm?”  Mỗi giải thích sau đây đúng hay sai.
a.  Che lại giúp cho cây tăng các chất dinh dưỡng giá trị. 
b. Che lại giúp cho cây mầm lùn lại mà không cao lên. 
c.  Đây là một ứng dụng của hiện tượng hướng động. 
d.  Người ta thường che tối khoảng 2 - 3 ngày đầu khi hạt mới nảy mầm để thúc đẩy cây mầm vươn dài, tăng chiều cao. 
Hướng dẫn giải

a.  Hiểu ( Sai. Che lại không giúp cho cây tăng các chất dinh dưỡng giá trị.
b.  Biết ( Sai. Che lại giúp cho cây mầm vươn cao lên do tính hướng động của cây.

c. Biết ( Đúng.
d. Vận dụng ( Đúng.
Câu 19: Quan sát tính hướng tiếp xúc ở thực vật được bố trí sau:

Bước 1: Chọn một số loài cây thân leo phổ biến (bầu, bí, trầu bà, nho,…). 


Bước 2: Quan sát tính hướng tiếp xúc ở các cây thân leo thông qua mẫu vật thật hoặc phim ảnh. 


Bước 3: Ghi nhận (chụp ảnh hoặc quay phim) về sự sinh trưởng của thân ở các loài cây đã quan sát.


Khi trồng các loài cây thân leo, nếu không làm cọc, giàn,... thì thân cây sẽ sinh trưởng như thế nào? 


Mỗi nhận định dưới đây đúng hay sai.
a. Thân cây vẫn sẽ sinh trưởng. 
b. Nếu không làm giàn thì cây sẽ không thích nghi tốt với điều kiện sinh trưởng nhưng cho năng suất không thay đổi nhiều so với làm giàn. 
c. Nếu không làm giàn thì cây sẽ ngắn hơn, hoa quả, trái không thay đổi. 
d. Thân cây vẫn sẽ sinh trưởng nhưng không đứng vững được. Đ
Hướng dẫn giải

a.  Hiểu ( Đúng. 
b.  Vận dụng ( Sai. Nếu không làm giàn thì cây sẽ không thích nghi tốt với điều kiện sinh trưởng, sẽ ảnh hưởng tới năng suất của cây.
c. Hiểu ( Sai. Nếu không làm giàn thì cây sẽ không thích nghi tốt với điều kiện sinh trưởng, sẽ ảnh hưởng tới năng suất của cây.
d. Hiểu ( Đúng.
Câu 20: Thí nghiệm chứng minh tính hướng trọng lực ở thực vật được bố trí sau:


Bước 1: Dùng panh đặt một ít bông gòn ẩm vào trong ống nhựa có đường kính khoảng 1 cm, dài khoảng 3 cm. 


Bước 2: Dùng panh đặt khoảng 1 – 2 hạt đậu xanh đã nảy mầm vào vị trí bông gòn ẩm và treo ống nhựa nằm ngang trong khoảng thời gian 3 – 4 ngày. 


Bước 3: Quan sát kết quả thí nghiệm


Trong thí nghiệm về tính hướng trọng lực, chiều sinh trưởng của thân và rễ cây như thế nào? 


Mỗi nhận định dưới đây đúng hay sai.
a. Qua thí nghiệm này thấy rễ cây mọc hướng xuống đất. Đ
b. Qua thí nghiệm này thấy thân cây mọc hướng lên trên. Đ
c. Thân cây: hoocmon auxin tập trung nhiều ở phía tối nên kích thích tế bào phía tối sinh trưởng nhanh hơn → ngọn cây hướng về ánh sáng. Đ
d. Rễ cây: hoocmon auxin tập trung nhiều ở phía tối gây kìm hãm sinh trưởng các tế bào phía tối → các tế bào phía sáng sinh trưởng nhanh hơn → rễ cây hướng về phía tối. Đ
Hướng dẫn giải

a.  Biết ( Đúng. 
b.  Biết ( Đúng.
c. Hiểu ( Đúng.

d. Hiểu ( Đúng.
Câu 21: Thí nghiệm chứng minh tính hướng nước ở thực vật được bố trí sau:


Bước 1: Gieo một vài hạt đậu xanh vào hai chậu nhựa trong suốt (được đánh số 1 và 2) có chứa cát ẩm. Tưới nước đều đặn để cho các hạt nảy mầm. 


Bước 2: Sau khi các hạt nảy mầm thành cây con thì thay đổi cách tưới ở mỗi chậu trong khoảng thời gian 3 – 5 ngày tiếp theo. 


+ Chậu 1: Tiếp tục tưới nước đều xung quanh gốc cây. 


+ Chậu 2: Không tưới nước mà đặt một cốc nhựa chứa nước (đã được đục các lỗ nhỏ ở thân cốc) vào một bên chậu.
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Em có nhận định gì về sự sinh trưởng của rễ cây ở hai chậu trong thí nghiệm chứng minh tính hướng nước?


Mỗi nhận định dưới đây đúng hay sai.
a. Rễ cây có xu hướng hướng về phía nguồn nước.

b. Ở chậu 1, nước phân bố đều nên rễ cây mọc thẳng hướng xuống dưới.

c. Ở chậu 2, nước phân bố lệch về phía có chậu nước nên rễ cây mọc lệch về phía đó nhằm tìm kiếm nguồn nước dễ dàng hơn.

d. Thí nghiệm này có thể kết luận: Rễ cây có tính hướng nước.
Hướng dẫn giải

a.  Biết ( Đúng. 
b.  Hiểu ( Đúng.
c. Hiểu ( Đúng.

d. Vận dụng ( Đúng.
III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN
Câu 22: Cho các hiện tượng sau: đóng mở cửa khí khổng, nở hoa của cây mười giờ, leo giàn của cây thiên lí, khép lá của cây trinh nữ, thức ngủ chồi cây bàng. Có bao nhiêu ví dụ thuộc về Ứng động. 
Đáp án: 3

Câu 23: Tác động nào của auxin dẫn đến kết quả hướng động của thân và rễ cây?

1. Kích thích sự sinh trưởng giãn của tế bào.

2. Tăng cường độ tổng hợp prôtêin của tế bào.

3. Tăng tốc độ phân chia của tế bào.

4. Làm tế bào lâu già.

Đáp án: 1,3

Câu 24: Thí nghiệm về tính hướng nước của cây (hình bên dưới) như sau:
- Hình 1: Tưới nước đều xung quanh gốc cây.

- Hình 2: Chậu không tưới nước mà đặt một cốc nhựa chứa nước (đã được đục các lỗ nhỏ ở thân cốc) vào một bên chậu.
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Dựa vào hình ảnh và thông tin trên, hãy cho biết cây ở hình nào  sẽ có bộ rễ sinh trưởng theo chiều thẳng đứng?

Đáp án: 1

Câu 25: khi nói về phản ứng cụp lá ở cây trinh nữ khi có va chạm, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. chỉ có lá nhận va chạm mới cụp lại.

II. một thời gian sau va chạm lá lại mở xòe trở lại.

III. khi có va chạm mạnh, tất cả các lá trên cây sẽ cùng cụp một lúc.
IV. đây là phản ứng giúp cây tránh bị tổn thương.

Đáp áp : 2


Câu 26: Bước nào sau đây không đúng khi bố trí thí nghiệm hướng tiếp xúc ở thực vật?

1- Trồng hai cây thân leo bầu hoặc bí vào hai chậu cây được đánh số 1 và 2 có chứa đất ẩm.

2- Để nguyên chậu 1 và cắm vào giữa chậu 2 một giá thể

3- Đặt 2 chậu ở nơi không có ánh sáng và tưới nước đều đặn hằng ngày trong khoảng thời gian 1 đến 3 tuần.

4- Quan sát thí nghiệm.

Đáp án: 3
Câu 27: Cho các loài cây sau: nho, hoa hướng dương, đậu nành, rau ngót, bầu. Có bao nhiêu loài cây thân leo?
Đáp án: 2

Câu 28: Hình bên dưới mô tả hiện tượng cảm ứng cây trinh nữ:
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Trong các phát biểu sau đây, phát biểu số mấy đúng với hiện tượng trên?
1. hướng sáng.

2. hướng trọng lực.

3. ứng động sinh trưởng.

4. ứng động không sinh trưởng.

Đáp án: 4

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
Hướng dẫn tìm và tải các tài liệu ở đây

https://forms.gle/LzVNwfMpYB9qH4JU6
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